
DANH SÁCH
THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2022

(Kèm theo Thông báo số          /TB-HĐTD ngày       tháng  11 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm 2022 huyện Kon Rẫy)
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1. Giáo viên Mầm non hạng III

1 Ngô Thị Duyên 20/02/1983 Nữ Tày
P. Cam Đường -
TP Lào Cai - Lào

Cai

Ngọc Wang - Đăk
Hà - Kon Tum

Ngọc Wang - Đăk
Hà - Kon Tum 12/12 Cử nhân GD

Mầm non

Giáo viên
Mầm non
hạng III

V.07.02.26 DTTS 66 5 71

2 Thái Thị Hồng Hải 01/09/1991 Nữ Kinh Sơn Hà - Hương
Sơn - Hà Tĩnh

P. Duy Tân - TP
Kon Tum - Kon

Tum

Đăk Cấm - TP Kon
Tum - Kon Tum 12/12 Cử nhân GD

Mầm non

Giáo viên
Mầm non
hạng III

V.07.02.26 73 73

3 Diệp Thị Lan 18/03/1989 Nữ Kinh Phật
giáo

An Hòa - An Lão -
Bình Định

P. Quang Trung -
TP Kon Tum - Kon

Tum

P. Quang Trung -
TP Kon Tum - Kon

Tum
12/12 Cao đẳng SP

Mầm non

Giáo viên
Mầm non
hạng III

V.07.02.26 75 75

4 Hồ Thị Liên Quỳnh 09/01/2000 Nữ Kinh Hải trường - Hải
Lăng - Quảng Trị

Đăk Ruồng - Kon
Rẫy - Kon Tum

Đăk Ruồng - Kon
Rẫy - Kon Tum 12/12 Cử nhân GD

Mầm non

Giáo viên
Mầm non
hạng III

V.07.02.26 83 83

5 Trần Huỳnh Thanh Thi 12/04/2001 Nữ Kinh Phúc Nhơn - An
Nhơn - Bình Định

P. Trần Hưng Đạo
- TP Kon Tum -

Kon Tum

P. Trần Hưng Đạo
- TP Kon Tum -

Kon Tum
12/12 Cử nhân GD

Mầm non

Giáo viên
Mầm non
hạng III

V.07.02.26 72 72

6 Phạm Thị Thương 19/02/1989 Nữ Kinh Song Lãng - Vũ
Thư - Thái Bình

Đăk Tơ Lung -
Kon Rẫy - Kon

Tum

Đăk Tơ Lung -
Kon Rẫy - Kon

Tum
12/12 Cử nhân GD

Mầm non

Giáo viên
Mầm non
hạng III

V.07.02.26 72 72

7 Đỗ Thị Thạch Uyên 27/09/1999 Nữ Kinh Hoài Ân - Bình
Định

P. Trần Hưng Đạo
- TP Kon Tum -

Kon Tum

P. Trần Hưng Đạo
- TP Kon Tum -

Kon Tum
12/12 Cử nhân GD

Mầm non

Giáo viên
Mầm non
hạng III

V.07.02.26 89 89

8 Y Xương 02/06/2000 Nữ Rơ
Ngao

Công
giáo

P. Trường Chinh -
TP Kon Tum - Kon

Tum

Đăk Ruồng - Kon
Rẫy - Kon Tum

Đăk Ruồng - Kon
Rẫy - Kon Tum 12/12 Cao đẳng SP

Mầm non

Giáo viên
Mầm non
hạng III

V.07.02.26 DTTS 90 5 95

2. Giáo viên Tiểu học hạng III
2.1. GV Đa môn

1 Lê Khánh Linh 03/11/1998 Nữ Kinh Vĩnh Hùng - Vĩnh
Lộc - Thanh Hóa

Đăk Pne - Kon Rẫy
- Kon Tum

TT Đăk Rve - Kon
Rẫy - Kon Tum 12/12 Cử nhân GD

Tiểu học

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 82.5 82.5

2 Vũ Thị Sáng 29/04/1995 Nữ Kinh Nam Dương - Nam
Trực - Nam Định

Tân Lập - Kon Rẫy
- Kon Tum

Tân Lập - Kon Rẫy
- Kon Tum 12/12 Cử nhân GD

Tiểu học

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 75 75

3 Nguyễn Thị Kim Thoa 10/10/1998 Nữ Kinh
Thanh Lâm -

Thanh Chương -
Nghệ An

Đăk Cấm - TP Kon
Tum - Kon Tum

Đăk Cấm - TP Kon
Tum - Kon Tum 12/12 Cử nhân GD

Tiểu học

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 83 83
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4 Nguyễn Thị Thương 24/05/1998 Nữ Kinh
Hương Phong -

Hương Khê - Hà
Tĩnh

TT Đăk Rve - Kon
Rẫy - Kon Tum

TT Đăk Rve - Kon
Rẫy - Kon Tum 12/12 Cử nhân GD

Tiểu học

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 82 82

5 Cao Lệ Tiên 15/01/1999 Nữ Ca
Dong

Ninh Hà - Ninh
Hòa - Khánh Hòa

TT Đăk Rve - Kon
Rẫy - Kon Tum

TT Đăk Rve - Kon
Rẫy - Kon Tum 12/12 Cử nhân GD

Tiểu học

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 DTTS 82 5 87

6 Kim Thị Huyền Trang 16/06/1995 Nữ Kinh Lê Hồng - Thanh
Miện - Hải Dương

TT Đăk Rve - Kon
Rẫy - Kon Tum

TT Đăk Rve - Kon
Rẫy - Kon Tum 12/12 Cử nhân GD

Tiểu học

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 85.5 85.5

2.2 GV Thể dục

1 Huỳnh Công Minh 30/08/1999 Nam Kinh Mỹ Phong - Phù
Mỹ - Bình Định

P. Lê Lợi - TP Kon
Tum - Kon Tum

P. Lê Lợi - TP Kon
Tum - Kon Tum 12/12

Cử nhân huấn
luyện Thể

thao

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 59 59

2 An Văn Toản 24/02/1994 Nam Kinh Tứ Cường - Thanh
Miện - Hải Dương

Đăk Ruồng - Kon
Rẫy - Kon Tum

Đăk Ruồng - Kon
Rẫy - Kon Tum 12/12 Cử nhân GD

thể chất

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 62 62

2.3. GV Tiếng Anh

1 Nguyễn Thị Hồng Duyên 09/11/1997 Nữ Kinh Quảng Trạch -
Quảng Bình

TT Đăk Rve - Kon
Rẫy - Kon Tum

TT Đăk Rve - Kon
Rẫy - Kon Tum 12/12 Cử nhân NN

Tiếng Anh CCNVSP
Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 58 58

2 Phan Thị Hồng Phương 27/01/1996 Nữ Kinh Hà Lam - Thăng
Bình - Quảng Nam

TT Đăk Rve - Kon
Rẫy - Kon Tum

TT Đăk Rve- Kon
Rẫy - Kon Tum 12/12 Cử nhân SP

Tiếng Anh

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 53 53

3 Nguyễn Thị Thuận 10/10/1993 Nữ Kinh
Kim Song Trường

- Can Lộc - Hà
Tĩnh

Đăk Pne - Kon Rẫy
- Kon Tum

Đăk Pne - Kon Rẫy
- Kon Tum 12/12 Cử nhân NN

Tiếng Anh CCNVSP
Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 72 72

4 Nguyễn Thị Mai Thương 14/10/1997 Nữ Kinh Đức Hiệp - Mộ
Đức - Quảng Ngãi

Kroong - TP Kon
Tum - Kon Tum

P. Thăng Lợi - TP
Kon Tum - Kon

Tum
12/12 Cử nhân SP

Tiếng Anh

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 70 70

2.4. GV Tin học: Không có thí sinh trúng tuyển

3. Giáo viên THCS hạng III

3.1. Môn: Toán

1 Phạm Huỳnh Minh Khoa 20/11/1998 Nam Kinh Ấn Tây - Sơn Tịnh
- Quảng Ngãi

P. Duy Tân - TP
Kon Tum - Kon

Tum

P. Duy Tân - TP
Kon Tum - Kon

Tum
12/12 Cử nhân SP

Toán

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 82.5 82.5

2 Hồ Ngọc Nhật 04/10/1998 Nam Kinh Hải Lâm - Hải
Lăng - Quảng Trị

Đăk Ruồng - Kon
Rẫy - Kon Tum

Đăk Ruồng - Kon
Rẫy - Kon Tum 12/12 Cử nhân SP

Toán

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 87.5 87.5

3.2. Môn: Ngữ văn
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Vị trí dự
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1 Đinh Thị Thiên 20/06/1995 Nữ Ca
Dong

Sơn Mùa - Sơn Tây
- Quảng Ngãi

Đăk Pne - Kon Rẫy
- Kon Tum

TT Đăk Rve - Kon
Rẫy - Kon Tum 12/12 Cử nhân SP

Ngữ văn

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 DTTS 86.5 5 91.5

3.3. Môn: Vật lý

1 Nguyễn Thị Thu Hường 20/10/1994 Nữ Kinh Thiệu Công - Thiệu
Hóa - Thanh Hóa

Đăk Pne - Kon Rẫy
- Kon Tum

Tân Lập - Kon Rẫy
- Kon Tum 12/12 Cử nhân SP

Vật lý

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 68 68

3.4. Môn: Lịch Sử

1 Nguyễn Thị Khuyên 05/08/1992 Nữ Kinh Nam Cường - Nam
Đàn - Nghệ An

Tân Lập - Kon Rẫy
- Kon Tum

Tân Lập - Kon Rẫy
- Kon Tum 12/12 Cử nhân SP

Lịch sử

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 85 85

3.5. Môn: Thể dục

1 Đặng Văn Hoàng 13/07/1992 Nam Kinh
Tam Giang - Núi
Thành - Quảng

Nam

Tân Lập - Kon Rẫy
- Kon Tum

Tân Lập - Kon Rẫy
- Kon Tum 12/12 Đại học Thể

thao CCNVSP
Giáo viên

THCS hạng
III

V.07.04.32 55 55

(Danh sách này có tổng cộng 26 trường hợp)

ST
T Họ và tên Ngày/tháng/

năm sinh
Nam/

nữ
Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán Hộ khẩu thường

trú Chỗ ở hiện nay

Trình
độ
văn
hóa

Trình độ
chuyên môn

Chứng
chỉ

NVSP
(nếu có)

Vị trí dự
tuyển Mã số

Đối
tượng

ưu
tiên

Điểm
sát

hạch

Điểm
ưu
tiên

Tổng
điểm

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20

Trang 3/3

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2022-11-08T14:02:51+0700


		2022-11-08T14:03:25+0700




